
 

 
 

BÁO BÀI - LỚP 1A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 1A 

(Tuần/week: 03 Từ ngày/From 01/09/2025 đến ngày/To 05/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Đoàn Thị Bích Ngọc 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(01/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Ba 
Tuesday 

(02/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Tư 
Wednesday 
(03/09/25) 

1 English Unit 1_ Lesson 5 _ SB & WB Sách tiếng Anh family and friends 1 ( 
studentbook and workbook) và dụng cụ 
học tập ( bút chì, gôm, thước, bút màu 

2 English Review Unit 1 & Check WB 

3 Tiếng Việt Ơ ơ dấu nặng (T.1) 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

4  Tiếng Việt Ơ ơ dấu nặng (T.2) 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

5 Đạo đức Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (T.1) Sách Đạo đức 1 

6 Tiếng Việt Ô ô dấu ngã (T.1) - HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 



 

 
 

bảng, bút chì, gôm 

7 TNXH Sinh hoạt trong gia đình  

8 Bơi 
Ôn tập lại động tác thở nước. 
Ôn tập kỹ thuật động tác thả nổi. 
Tổ chức trò chơi hoạt động dưới nước. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng 
bơi để tránh thất lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 

9 Bơi 
Ôn tập lại động tác thở nước. 
Ôn tập kỹ thuật động tác thả nổi. 
Tổ chức trò chơi hoạt động dưới nước. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng 
bơi để tránh thất lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 

Thứ Năm 
Thursday 

(04/09/25) 

1 English (Expat) 
Khan Kids lessons HS mang theo ipad hoặc máy tính bảng 

có cài sẵn app Khan Academy Kids trước 
tiết học. 2 English (Expat) 

Khan Kids lessons 

3 English (Expat) Unit 1_ Lesson 3 _ WB 
Sách tiếng Anh family and friends 1 ( 
studentbook and workbook) và dụng cụ 
học tập ( bút chì, gôm, thước, bút màu 

4  Tiếng Việt Ô ô dấu ngã (T.2) 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

5 Tiếng Việt V v (T.1) 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

6 STEAM PBL Ánh sáng chiếu nghiêng  Màu sáp 

7 STEAM PBL Ánh sáng chiếu nghiêng  Màu sáp 



 

 
 

 

8 Mỹ thuật Chủ đề trung thu ( Buổi 1) 
Đem bút chì, tập vẽ, gom, đồ chuốt chì, màu 
vẽ. 

9 Mỹ thuật Chủ đề trung thu ( Buổi 1) Đem bút chì, tập vẽ, gom, đồ chuốt chì, màu 
vẽ. 

Thứ Sáu 
Friday 

(05/09/25) 

1 - 5 KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 

6 Tiếng Việt V v (T.2) 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, 
Vở tập viết, bảng con, bút lông hoặc phấn viết 
bảng, bút chì, gôm 

7 Toán 
Hình tròn - Hình tam giác - Hình vuông - Hình chữ nhật 
(T.2) 

HS chuẩn bị SGK Toán 1, VBT Toán, đồ dùng 
học tập (bảng con, bút chì, gôm,…). 

8 HĐTN HS ôn tập bù tiết theo sự hướng dẫn của GV  

9 HĐTN HS ôn tập bù tiết theo sự hướng dẫn của GV  


